
CN Tư Phượng Hoa Tuần Linh L Lý Hằng Tr Lý Lan Nga Hoan Hương Phú Tạo

Thø 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

CD-Hậu CN-Phượng MT-Linh Văn-Tuyết Lý-Hằng Toán-L Lý Văn-Lan Sinh-KhangTC-T Lý TD-Tư TD-Cường Toán-Tuần Văn-Phú Toán-Tạo

MT-Linh Văn-Dung TD-Tư Lý-Hằng CD-Hoan Địa-Hậu Văn-Lan Văn-Tùng Toán-Hải Sinh-Khang NN-Điệp TD-Cường NN-Hương Hóa-Nga

TD-Tư Văn-Dung CD-Hậu Sinh-KhangToán-L Lý Lý-Hằng Hóa-Nga CD-Hoan NN-Điệp Văn-Tùng Văn-Tuyết NN-Hương TC-Tuần Toán-Tạo

Sinh-KhangSử-Tùng Văn-Dung Địa-Hậu MT-Linh CD-Hoan Toán-Tuân NN-Điệp Văn-Lan Toán-Hải Văn-Tuyết CN-Hằng Hóa-Nga NN-Hương

Văn-Thám Sinh-Chinh NN-Toán Sử-Anh Văn-Lan Văn-Dung TD-Tư Địa-Huyên Toán-Hải NN-Điệp TD-Cường Toán-Tuần Toán-Tạo CN-Hằng

Toán-Tạo Văn-Dung Lý-Hằng NN-Hương Văn-Lan Nhạc-HùngNN-Điệp Toán-Tr LýTD-Tư Toán-Hải Địa-Huyên TD-Cường Sử-Anh Sinh-Chinh

Lý-Hằng NN-Toán Văn-Dung Địa-Hậu Sử-Anh Sinh-KhangCN-PhượngTD-Tư Văn-Lan MT-Linh NN-Điệp Hóa-Chinh TC-Tuần TD-Cường

Toán-Tạo TD-Tư Nhạc-Hùng Toán-Tuần Địa-Hậu NN-Toán CD-Hoan TC-T Lý Sinh-Khang Địa-Huyên Sử-Tuyền MT-Linh TD-Cường NN-Hương

NN-Toán Lý-Hằng Địa-Tuyền CD-Hoan Nhạc-Hùng Địa-Hậu Sinh-KhangCN-PhượngNN-Điệp TC-T Lý Hóa-Chinh TC-Tuần NN-Hương MT-Linh

TC-Sơn Sinh-Chinh Toán-Hoa TD-Cường CN-Nhớ NN-Toán Địa-Huyên Nhạc-HùngNN-Điệp Văn-Tùng Văn-Tuyết Lý-Hiển Văn-Phú TC-Hải

Địa-Tuyền TC-Sơn Sử-Tùng CN-Nhớ TD-Cường Văn-Dung Nhạc-Hùng NN-Điệp Sinh-Khang CN-Phượng Lý-Hiển Hóa-Chinh Văn-Phú Địa-Huyên

Sinh-KhangĐịa-Tuyền CN-PhượngNhạc-HùngNN-Toán Văn-Dung TC-Sơn Văn-Tùng Toán-Hải NN-Điệp Hóa-Chinh Văn-Tuyết MT-Linh TD-Cường

CN-PhượngToán-Nhớ NN-Toán Văn-Tuyết Sinh-KhangTD-Cường MT-Linh Văn-Tùng Địa-Huyên Nhạc-Hùng Toán-Tuân Sử-Tuyền Lý-Hiển Văn-Phú

NN-Điệp MT-Linh CN-Phượng Sinh-Khang TC-Sơn Văn-Tuyết Sinh-ChinhLý-Hiển

Sử-Tùng Nhạc-Hùng NN-Toán CN-Nhớ TC-L Lý TD-Cường TC-Sơn Sinh-KhangTD-Tư Toán-Hải NN-Điệp Sử-Tuyền Lý-Hiển Văn-Phú

TC-Sơn NN-Toán Văn-Dung TD-Cường Sinh-KhangToán-L Lý NN-Điệp Sử-Tùng Nhạc-Hùng Toán-Hải Sử-Tuyền Lý-Hiển Hóa-Nga Văn-Phú

NN-Toán Toán-Nhớ Văn-Dung Sử-Anh TD-Cường Sinh-KhangĐịa-Huyên TD-Tư Toán-Hải NN-Điệp Văn-Tuyết CD-Hà Văn-Phú Lý-Hiển

Nhạc-Hùng Văn-Dung TC-Sơn Sinh-KhangToán-L Lý CN-Nhớ TD-Tư NN-Điệp Hóa-Nga Văn-Tùng Văn-Tuyết Địa-Huyên TD-Cường Sử-Anh

TC-Sơn NN-Toán Văn-Dung Sinh-KhangHóa-Nga Địa-Huyên Văn-Tùng Lý-Hiển Văn-Tuyết CD-Hà TC-Hải

Văn-Thám CD-Hậu TD-Tư NN-Hương NN-Toán Toán-L Lý Văn-Lan Toán-Tr LýLý-Hằng Hóa-Nga Toán-Tuân Toán-Tuần Toán-Tạo Văn-Phú

TD-Tư NN-Toán CN-PhượngNN-Hương Địa-Hậu TC-L Lý Văn-Lan Toán-Tr LýCD-Hoan Lý-Hằng MT-Linh Sinh-Chinh Sử-Anh Văn-Phú

NN-Toán CN-Phượng Sinh-Chinh Toán-Tuần Toán-L Lý Sử-Anh Toán-Tuân Lý-Hằng MT-Linh TD-Tư CD-Hoan NN-Hương Toán-Tạo Hóa-Nga

CN-PhượngTD-Tư Toán-Hoa MT-Linh Văn-Lan NN-Toán Lý-Hằng Hóa-Nga TC-T Lý CD-Hoan Sinh-ChinhTC-Tuần Văn-Phú Toán-Tạo

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Văn-Thám TC-Sơn Toán-Hoa Toán-Tuần Sử-Anh CN-Nhớ Sử-Tùng Địa-Huyên Văn-Lan TC-T Lý Toán-Tuân Sinh-Chinh Toán-Tạo CD-Hà

Văn-Thám MT - Linh Toán-Hoa TC-Sơn Toán-L Lý Sử-Anh Hóa-Nga Văn-Tùng Văn-Lan Địa-Huyên Toán-Tuân Văn-Tuyết Sinh-ChinhToán-Tạo

Toán-Tạo Toán-Nhớ TC-Sơn Toán-Tuần TC-L Lý MT-Linh Toán-Tuân TC-T Lý Hóa-Nga Sử-Tùng CN-Hiển Văn-Tuyết Địa-Huyên Sinh-Chinh

Toán-Tạo Toán-Nhớ Sinh-Chinh Văn-Tuyết Văn-Lan Toán-L Lý Toán-Tuân Toán-Tr LýSử-Tùng Hóa-Nga TC-Sơn Toán-Tuần CN-Hiển Sử-Anh

Văn-Tuyết CN-Nhớ TC-L Lý Sinh-Chinh
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GDHN Lớp 9 học vào chiều thứ 2, có TKB riêng 
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HĐNGLL Tích hợp vào tiết 5 ngày thứ 6 các tuần lẻ.




